
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐỨC HỢP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC - UBND 
 

Đức Hợp, ngày      tháng 3 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

V/v cung cấp số liệu phục vụ Đoàn khảo sát xây dựng đề án phát triển 

 chăn nuôi tập trung xa khu dân cư của tỉnh 

 
 

Thực hiện Công văn số: 276/ UBND - NN V/v cung cấp số liệu phục vụ Đoàn 

khảo sát xây dựng đề án phát triển chăn nuôi tập trung xã khu dân cư của tỉnh. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương. 

Để có số liệu cung cấp cho Đoàn khảo sát của tỉnh thực hiện xây dựng Đề án 

“Phát triển chăn nuôi tuân thủ Luật Chăn nuôi; phát triển theo hướng chăn nuôi 

tập trung, kinh tế tuần hoàn, hướng hữu cơ và quy hoạch giết mổ gia súc gia cầm 

tập trung giai đoạn 2023-2030, định hướng đến năm 2040”,  

UBND xã Đức Hợp xin báo báo số liệu cụ thể theo các biểu mẫu yêu cầu 

của các cấp được ghi chi tiết tại các phụ lục đinh kèm báo cáo như sau:  

- Thực trạng phát triển chăn nuôi giai đoạn 2015-2019 và 2020-2023 (Phụ lục 1) 

- Thực trạng phát triển trang trại và chăn nuôi tập trung xa khu dân cư (Phụ lục 2) 

- Thực trạng công tác giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2015-2023 (Phụ lục 3) 

- Thực trạng công tác kinh doanh sản phẩm chăn nuôi (Phụ lục 4) 

Trên đây là báo cáo cung cấp số liệu phục vụ Đoàn khảo sát xây dựng đề án  

phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư cảu xã Đức Hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng NN & PTNT; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VT, ĐCNN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Lực 

 



PHỤ LỤC 1: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI  

GIAI ĐOẠN 2015-2019 VÀ 2020-2023 

 

TT TIÊU CHÍ 
GIAI ĐOẠN 2015-2019 GIAI ĐOẠN 2020-2023 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Tổng đàn lợn 4150 3700 4000 4350 4450 4568 4698 4500 4420 

 - Lợn thịt 1980 1.640 1755 1830 1978 2100 2264 2000 1950 

 - Lợn nái 900 750 810 930 970 985 1000 975 983 

 - Lợn đực 08 08 10 10 10 10 10 10 10 

 - Lợn theo mẹ 1262 1302 1425 1580 1492 1473 1424 1515 1477 

2 
Tổng đàn gia 

cầm 
48.000 49.500 54.000 57.000 58.200 59.100 60.700 61.500 62.600 

 - Gà 15400 16.300 17.500 20.500 21.700 22.400 25.200 27.000 29.200 

 - Vịt 28.500 30.000 28.300 26.300 25.000 24.200 25.800 25.400 24.800 

 - Gia cầm khác 4.100 3.200 8.200 10.200 11.500 12.500 9.700 9.100 8.600 

3 
Tổng đàn trâu, 

bò 
220 240 275 320 347 365 403 450 486 

 - Bò thịt 200 205 218 240 239 192 198 195 201 

 - Bò sữa 20 35 57 80 108 173 205 255 285 

 - Trâu 0  0  20 25 22 14 10 

4 
Tổng số hộ 

chăn nuôi 
1400 1475 1489 1495 1507 1513 1520 1523 1530 

 - Chăn nuôi lợn 350 385 392 405 400 394 397 393 396 

 
- Chăn nuôi 

trâu, bò 
50 61 67 67 70 73 76 76 77 

 
- Chăn nuôi gia 

cầm 
1000 1029 1030 1023 1037 1046 1047 1054 1057 

5 
Tổng số trang 

trại chăn nuôi 
15 16 16 19 22 22 22 24 24 

 - Chăn nuôi lợn 03 04 04 05 06 07 08 09 09 

 
- Chăn nuôi 

trâu, bò 
0 0  0 02 02 03 03 03 

 
- Chăn nuôi gia 

cầm 
12 12 12 14 14 13 11 12 12 

 



PHỤ LỤC 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRANG TRẠI VÀ CHĂN 

NUÔI TẬP TRUNG XA KHI DÂN CƯ 

 

I. CHĂN NUÔI TRANG TRẠI 

1. Tổng số trang trại: 21 trang trại. Trong đó: 

1.1. Trang trại chăn nuôi lợn: 

 

TT 
Họ và tên chủ cơ 

sở 
Địa chỉ 

Quy mô Đặc điểm 

Lợn nái Lợn thịt 

Trong 

khu 

dân cư 

Trong 

khu 

chuyển 

đổi 

Trong 

khu 

chăn 

nuôi xa 

KDC 

Con 

Sản 

phẩ

m 

Con 
Sản 

phẩm 

1 Vũ Thành Khương Đức An 25  50  X   

2 Nguyễn Thị Cư Đức An 10  90  X   

3 Nguyễn Văn Huân Đức Quang 17  130  X   

4 Lê Xuân Hòa Đức Trung 18  65  X   

5 Bùi Văn Hà Đức Trung 20  140  X   

6 Trần Đức Hưng Đức Trung 10  110  X   

7 Trần Văn Hiếu Đức Trung 0  120  X   

8 Nguyễn Văn Thương Đức Hòa 22  125  X   

9 Vũ Văn Thêm Đức Hòa 10  90  X   

10 Chu Văn Bắc  Đức Hòa 8  75  X   

11 Chu Viết Cương Đức Hòa 15  110  X   

12 Nguyễn Văn Dũng Đức Hòa 12  120  X   

13 Vũ Văn Vui Đức Ninh 26  185  X   

14 Nguyễn Văn Hoành Đức Ninh 10  90  X   

15 Bùi Văn Hạ Đức Ninh 15  70  X   

16 Nguyễn Văn Thế Đức Ninh 8  60  X   

17 Nguyễn Văn Giới Đức Ninh 9  55  X   

18 Trần Hồng Phong Đức Ninh 8  95  X   

19 Vũ Văn Hoàn Đức Phú 6  40  X   

20 Vũ văn Huấn Đức Phú 6  45  X   

21 Trần Văn Mỳ Đức Trung   2600    X 

 Tổng  255  4.465     

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Trang trại chăn nuôi gà, vịt: 

TT 
Họ và tên chủ cơ 

sở 
Địa chỉ 

Quy mô Đặc điểm 
Vịt/Vịt đẻ Gà/gà đẻ 

Trong 

khu 

dân cư 

Tron

g khu 

chuyể

n đổi 

Trong 

khu 

chăn 

nuôi xa 

KDC 

Con 
Sản 

phẩm 
Con 

Sản 

phẩm 

1 Nguyễn Văn Sinh Đức An 2500      X 

2 Nguyễn Văn Thắng Đức An 1.000    X   

3 Nguyễn Văn Lượt Đức An 600    X   

4 Phan Văn Úy Đức An   4000  X   

5 Lê Văn Duẩn Đức An   2000  X   

6 Đỗ Văn Doản Đức An   800  X   

7 Nguyễn Văn Sáng Đức An 2000    X   

8 Trần Đình Long Đức An 1000     X  

9 Nguyễn Văn Huân Đức Quang 1000    X   

10 Nguyễn Ngọc Lan Đức Quang 1000    X   

11 Nguyễn Văn Lợi Đức Quang 2500      X 

12 Nguyễn Văn Đăng Đức Phú  1500      X 

13 Trần Văn Nam Đức Trung  3000      X 

 

1.3. Trang trại chăn nuôi trâu, bò 

TT 
Họ và tên chủ cơ 

sở 
Địa chỉ 

Quy mô Đặc điểm 

Bò thịt Bò sinh sản  Trâu/Bò thịt 

Trong 

khu 

dân cư 

Trong 

khu 

chuyển 

đổi 

Trong 

khu 

chăn 

nuôi xa 

KDC 

Con 
Sản 

phẩm 
Con 

Sản 

phẩm 
Con 

Sản 

phẩm 

1 Phan Thị Thuật Đức An  15        x 

2 Bùi Quang Tạo Đức Trung 12      X   

3 Bùi Ngọc Văn Đức Trung 13      X   

4 Trần Văn Lai Đức An     20  X   

 Tổng  40    20     

 

II. QUY HOẠCH VÀ SD ĐẤT CHO KHU CHĂN NUÔI XA KHU DÂN CƯ 

TT Tên khu Địa chỉ 
Diện tích (ha) Diện tích đã sử dụng (ha) 

2015-2020 2021-2025 2015-2020 2021-2025 

1 
Khu chăn 

nuôi  

Đồng Lãng Hạ 

trong sông 
0 4,4 0 0 

2 
Khu chăn 

nuôi  

Đồng Thanh Mai 

Nga, Thanh Mai 

Tảo (Đất xâm 

canh) 

 7  7 

 



 PHỤ LỤC 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM 

GIAI ĐOẠN 2015-2023 

 

I. KẾT QUẢ THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM 

TT Họ và tên chủ cơ sở Địa chỉ 

Đối tượng giết mổ 
Quy mô 

(con/ng

ày) 

Công nghệ 

Giấy Chứng nhận 

vệ sinh an toàn 

thực phẩm 

Gia 

súc 

Gia 

cầm 

Gia súc, 

gia cầm 

Công 

nghiệp 

Bán 

công 

nghiệp 

Thủ 

công 
Có Không 

1 Trần Văn Vương Thôn Đức An X   2   X X  

2 Bùi Văn Cân Thôn Đức Hòa X   2   X   

3 Trần Văn Lâm Thôn Đức An X   2   X   

4 Bùi Mạnh Hải Thôn Đức Quang X   2   X   

5 Nguyễn Văn Tùng Thôn Đức Hòa X   2   X X  

6 Nguyễn Văn Đắc Thôn Đức Phú X   2   X X  

7 Nguyễn Thị Xuyến Thôn Đức Quang  X  15   X   

 Tổng           

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 4: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KINH DOANH SẢN PHẨM CHĂN NUÔI 

I. TẠI CÁC CHỢ 

TT Tên chợ Địa chỉ 

Số quầy kinh doanh sản phẩm chăn nuôi 
Quản lý an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Tổng 

số 

quầy 

Thịt lợn Thịt gia cầm Thịt trâu, bò 
Thịt các loại 

khác 
Số quầy 

có giấy 

chứng 

nhận 

ATTP 

Số quầy 

được 

kiểm 

soát giết 

mổ 

Số 

lượng 

(con) 

Sản 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

(con) 

Sản 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

(con) 

Sản 

lượng 

(kg) 

Số 

lượng 

(con) 

Sản 

lượng 

(kg) 

1 Chợ Đức Hợp Thôn Đức Quang 9 11 1.200 10 30  100  100 3 6 
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